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QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ

V/v Ban hành chương trình sản xuất lương thực của tỉnh, 

giai đoạn 2001 - 2005

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ


Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị quyết 02/NQ-TU ngày 12/6/2001 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và chương trình hành động của Tỉnh uỷ số 06/CT-TU ngày 13/8/2001 về phát triển sản xuất lương thực giai đoạn 2001 - 2005;

Theo đề nghị của Sở NN&PTNT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này chương trình phát triển sản xuất lương thực của tỉnh, giai đoạn 2001 - 2005;


Điều 2. Giao cho Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp cùng các ngành liên quan tổ chức chỉ đạo thực hiện Quyết định này. UBND các huyện, thành, thị xây dựng chương trình của đơn vị mình; triển khai cụ thể đến các xã, phường, thị trấn đảm bảo có hiệu quả.


Điều 3. Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành: Sở NN&PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính Vật giá, Sở Khoa học công nghệ và môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan căn cứ quyết định thi hành.
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Ngô Đức Vượng





  


      (Đã ký)

CHƯƠNG TRÌNH phát triển sản xuất lương thực giai đoạn 2001 - 2005

(Ban hành kèm theo quyết định số: 2493/QĐ-UB ngày 4/9/2001

 của UBND tỉnh Phú Thọ)


I- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ MỤC TIÊU:


1. Phương hướng nhiệm vụ phát triển sản xuất lương thực:

Phát triển sản xuất lương thực trên cơ sở đầu tư có trọng điểm, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội đất đai từng vùng; gắn phát triển sản xuất lương thực với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp - nông thôn, phấn đấu đảm bảo an toàn lương thực.


Phát triển sản xuất lương thực phải quan tâm cả số lượng chất lượng lương thực. Vùng còn khó khăn cần đưa giống có năng suất cao; vùng có lương thực hàng hoá cần đưa giống có chất lượng cao.


Phát triển sản xuất lương thực theo 2 hướng: Mở rộng diện tích bằng biện pháp tăng vụ và tăng cường thâm canh. Tập trung thâm canh vùng trọng điểm lương thực, đồng thời nâng độ đồng đều giữa các vùng. Có biện pháp bảo quản sau thu hoạch và chế biến lương thực để nâng cao hiệu quả.


2.Mục tiêu sản xuất lương thực 2001 - 2005:

Mục tiêu phấn đấu:

	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2001
	Năm 2002
	Năm 2003
	Năm 2004
	Năm 2005

	I
	Sản lượng lương thực
	1000 tấn
	350,5
	366,2
	382,0
	395,7
	409,7

	1
	Sản lượng thóc
	Tấn
	307.465
	309.450
	319.300
	328.440
	337.580

	2
	Ngô
	Ha
	16.300
	17.210
	17.930
	18.190
	18.000

	
	Trong đó: Ngô Vụ đông

                 Năng suất

                  Sản lượng
	Ha

Tạ/ha

Tấn
	11.800

30,8

43.011
	12.710

33,0

56.790
	13.430

35,0

62.750
	13.690

37,0

67.3000
	14.000

39,0

72.150


II- GIẢI PHÁP KINH TẾ KỸ THUẬT CHỦ YẾU:

1. Về kỹ thuật:
- Tiếp tục đưa lúa lai vào sản xuất, phấn đấu diện tích lúa lai năm 2005 là 50 - 55%. Những nơi có bình quân lương thực đầu người khá, hoặc nơi có điều kiện sản xuất hàng hoá đưa các giống lúa thuần có chất lượng cao để tạo ra sản phẩm hàng hoá. Những nơi bình quân lương thực đầu người thấp cần đưa nhanh lúa lai vào sản xuất, nâng tỷ lệ lúa lai lên trên 60% - 70%. Về ngô, phấn đấu tỷ lệ diện tích ngô lai vụ đông 85 - 90%; trong đó chú trọng giống ngô chất lượng cao. Để đảm bảo chỉ tiêu trên những năm tới cần tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh cơ sở vật chất - kỹ thuật cho sản xuất giống; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả dự án sản xuất giống lúa lai F1, đến năm 2005 đảm bảo cung ứng được 50% giống lúa lai cho nông dân trong tỉnh.

- Chuyển dịch nhanh cơ cấu mùa vụ và cơ cấu trà lúa; chân cao không chủ động tưới, bố trí đồng cây khác hiệu quả hơn cây lương thực, nơi thấp trũng vụ mùa thường bị ngập úng chuyển sang cấy một vụ lúa, một vụ cá; tích cực chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu trà lúa: Vụ chiêm xuân bố trí trà xuân sớm, trà xuân muộn chiếm trên 90%, giảm xuân chính vụ xuống dưới 10%; vụ mùa, thu hẹp trà mùa muộn, mở rộng trà mùa sớm để mở rộng cây vụ đông. Mở rộng diện tích cây vụ đông (chủ yếu là ngô đông), phấn đấu diện tích ngô đông trên đất 2 vụ lúa ăn chắc, tưới tiêu chủ động đạt 14.000 ha/năm.

- Tập trung đầu tư thâm canh, trong đó chú trọng vùng trọng điểm lương thực và nơi bình quân lương thực thấp, nâng độ đồng đều về năng suất giữa các vùng.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ thực vật, chú trọng công tác dự tính, dự báo sâu bệnh hại màu màng, khuyến cáo các biện páhp phòng trừ, kịp thời tổ chức chỉ đạo có hiệu quả dự án diệt chuột giảm nhẹ thiệt hại.

2. Về khuyến nông và dịch vụ phục vụ sản xuất:
- Tăng cường củng cố tổ chức khuyến nông cơ sở; đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ khuyến nông viên có đủ năng lực nắm bắt thông tin về khoa học kỹ thuật và làm tốt công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân. Đẩy mạnh công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa. Về nội dung hoạt động coi trọng sản xuất mô hình trình diễn tổ chức tham quan, trao đổi kinh nghiệm.

- Về dịch vụ phục vụ sản xuất: Mở rộng màng lưới dịch vụ, nhất là vùng sâu, vùng xa, đáp ứng yêu cầu về vật tư kỹ thuật phục vụ sản xuất.

3. Về thuỷ lợi: Chú trọng đầu tư tu bổ đê, kè, cống phòng chống thiên tai, giảm nhẹ thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất lương thực nói riêng. Về thuỷ nông: tập trung cải tạo, nâng cấp các công trình hiệncó, kết hợp xây dựng các công trình hiện có, kết hợp xây dựng các công trình có quy mô vừa và nhỏ gắn liền với kiên cố hoá kênh mương để tăng năng lực tưới tiêu phục vụ sản xuất lương thực. phấn đấu nâng tỷ lệ diện tích được tưới tiêu chủ động lên 60%. Thực hiện mục tiêu trên, năm 2001 hoàn thành các công trình đưa vào phục vụ sản xuất như: Hệ thống thuỷ lợi 12 xã bắc Hạ Hoà; hệ thống công trình Lò Lợn (thị xã Phú Thọ), công trình thuỷ lợi đồng Láng Chương (Sông Thao), công trình thuỷ lợi 4 xã ven sông Lô (Đoan Hùng), trạm bơm Diên Hồng (Lâm Thao), trạm bơm tưới 4 xã hạ Thanh Ba, các trạm bơn ven sông Bứa (Tam Nông), hệ thống thuỷ lợi Tam Nông và Thanh Thuỷ. Từ 2002 - 2005 chuẩn bị đầu tư và thi công các công trình như hồ Thượng Long (Yên Lập), liên hồ đập Tam Thắng (Thanh Sơn), trạm bơm Tuy Lộc (Sông Thao), hệ thống các trạm bơm phía nam huyện Thanh Thuỷ, hồ Hàm Kỳ (Hạ Hoà) và một số công trình hồ đập vùng đồi. Hoàn thành kiên cố hoá kênh mương, đẩy mạnh công tác thuỷ lợi nội đồng, nâng cao hiệu suất sử dụng các công trình đầu mối.

4. Chính sách khuyến khíc sản xuất lương thực:
- Chính sách trợ giá giống

+ Tiếp tục trợ giá giống lúa nguyên chủng, lúa lai, ngô lai đối với các xã đặc biệt khó khăn đến hết 2005; những nơi khác mức độ trợ giá giống giảm dần và không còn trợ giá vào 2004.

- Trợ cước phân bón cho các xã miền núi theo chính sách của Nhà nước quy định.

- Tăng cường đầu tư công tác nghiên cứu khoa học công nghệ ứng dụng phục vụ sản xuất.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Để tổ chức thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ và mục tiêu sản xuất lương thực 2001 - 2005 các cấp, các ngành làm tốt các việc sau:

- Các cấp uỷ và chính quyền từ huyện đến cơ sở quán triệt Nghị quyết 02 của Thường vụ Tỉnh uỷ và Quyết định của UBND tỉnh để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình sản xuất lương thực 2001 - 2005. Các ngành chức năng, các đoàn thể nhân dân ở tỉnh phối hợp chặt chẽ để chỉ đạo hướng dẫn cáp huyện và cơ sở thực hiện.

- Sở NN&PTNT: Tăng cường chỉ đạo về kỹ thuật và đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở: Trung tâm khuyến nông, Trung tâm giống cây lương thực, Chi cục Bảo vệ thực vật, tham gia trực tiếp chỉ đạo sản xuất. Phối hợp với các ngành chức năng nghiên cứu đề xuất các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất lương thực; chỉ đạo thực hiện chương trình 1 cách đồng bộ có hiệu quả.  Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giới thiệu mô hình sản xuất giỏi để nhiều người học tập.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Trên cơ sở lồng ghép các nguồn vốn tạo điều kiện đẩy nhanh tốc độ xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất lương thực nói riêng.

- Sở Tài chính Vật giá: Phối hợp ngành NN&PTNT nghiên cứu đề xuất chính sách trợ giá giống lúa, ngô và các chính sách khác khuyến khích sản xuất lương thực.

- Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường: Bố trí các đề tài nghiên cứu khoa học hỗ trợ kinh phí triển khai dự án sản xuất hạt giống lúa lai F1 giống láu chất lượng cao phục vụ chương trình sản xuất lương thực.

- UBND cấp huyện trên cơ sở mục tiêu và giải pháp của chương trình phát triển sản xuất lương thực giai đoạn 2001 - 2005, cụ thể hoá cho huyện mình và phân công trách nhiệm chỉ đạo thực hiện chương trình trên địa bàn huyện có hiệu quả.

- Hàng năm, hàng vụ Sở NN&PTNT, UBND các huyện, thành, thị có sơ kết đánh giá thực hiện chương trình, báo cáo UBND tỉnh.
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